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	QUỐC HỘI KHÓA XIII

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI


Số: 274/BC-UBVĐXH13
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 10  năm 2011


BÁO CÁO
Thẩm tra dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Ủy ban về các vấn đề xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Để thực hiện nhiệm vụ này, trên cơ sở kế thừa kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội XII, Ủy ban đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật tổ chức một số hội thảo, hội nghị lấy ý kiến cử tri, đại diện cơ quan, ban ngành về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
 (P/c THTL). 
Ngày 18/10/2011, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra dự án Luật P/c THTL trên cơ sở Tờ trình số 212/TTr-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ với sự tham dự của đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật P/c THTL, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan. 
Sau đây, Ủy ban về các vấn đề xã hội xin báo cáo Quốc hội một số vấn đề về dự án Luật P/c THTL như sau: 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ủy ban về các vấn đề xã hội nhất trí với Chính phủ về sự cần thiết phải ban hành Luật P/c THTL. Đồng thời, một số ý kiến còn cho rằng, với tác hại do hút thuốc lá mà khoa học đã chứng minh, ước tính hằng năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, người hút thuốc phải chi hàng chục ngàn tỷ đồng để mua thuốc lá, hàng ngàn tỷ đồng chi khám, chữa bệnh do hút thuốc lá gây ra... thì đến nay mới trình dự án Luật P/c THTL là quá chậm. 
Ngay từ năm 1989, khi ban hành Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, vấn đề P/c THTL đã được quan tâm, tại khoản 3 Điều 15 Luật này đã quy định: “Cấm hút thuốc trong phòng họp, rạp chiếu bóng, rạp hát và những nơi công cộng khác...”. Đến năm 2000, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về chính sách quốc gia P/c THTL giai đoạn 2000-2010. Gần đây, Thủ tướng đã có Chỉ thị 12/2007/CT-TTg về việc tăng cường hoạt động P/c THTL. Một số bộ, ngành liên quan như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính... đã có chương trình hành động cụ thể để thực hiện quy định của Chính phủ về P/c THTL.
Năm 2004, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC), Công ước này bao gồm các quy định về giảm cung, cầu và giảm tác hại của thuốc lá.

Như vậy, hơn 20 năm qua, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam đã có những quy định về P/c THTL, nhưng do thiếu chế tài cụ thể nên hiệu quả thực thi chưa cao. Vì vậy, việc ban hành Luật P/c THTL là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động P/c THTL; tiếp tục thể chế hóa trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và mỗi người dân trong việc thực hiện quy định của Hiến pháp về quyền được bảo vệ sức khỏe của người dân; đồng thời, thể hiện sự cam kết của Nhà nước với Công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Mặt khác, việc ban hành Luật P/c THTL cũng nhằm thể chế hóa quan điểm xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam theo hướng dự phòng đã được thể hiện ở các văn bản của Đảng, Nhà nước. 

2. Tính khả thi, hiệu quả của dự án Luật 
Ủy ban chúng tôi cho rằng dự án Luật P/c THTL mang đậm tính nhân văn, đó là vận động, tuyên truyền cộng đồng, người dân ý thức phòng ngừa tác hại của thuốc lá, nâng cao trách nhiệm của người hút thuốc lá, cấm hút thuốc ở nơi công cộng, cấm quảng cáo thuốc lá, cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh...; quy định của dự thảo Luật vừa bảo đảm quyền được bảo vệ sức khỏe của người không hút thuốc lá cũng như quyền và nghĩa vụ của người hút thuốc lá, phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam và đảm bảo quyền của mỗi người dân. 
Tuy nhiên, một số ý kiến của Ủy ban còn băn khoăn về tính khả thi và tác động của dự án Luật, cụ thể như sau:
- Một số ý kiến băn khoăn, lo ngại rằng sau khi ban hành Luật, có thể làm giảm nguồn thu thuế từ thuốc lá (hiện các nguồn thuế từ thuốc lá khoảng 14.000 tỷ đồng/năm); ảnh hưởng đến việc làm của 20.000 người sản xuất thuốc lá, gần 200.000 nông dân tham gia trồng cây thuốc lá ở các vùng nguyên liệu, nhất là ở một số địa bàn xác định thuốc lá là cây giúp xóa đói giảm nghèo và có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người tham gia bán lẻ thuốc lá.  
Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng, lợi ích từ thuế, việc làm dù có hàng chục ngàn tỷ cũng khó có thể bù đắp lại những thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của người dân; các chính sách vĩ mô phải hướng đến việc ưu tiên bảo vệ lợi ích của sức khỏe cộng đồng, vì lợi ích chung của người dân; đồng thời, theo kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của dự án và kinh nghiệm quốc tế, sau khi ban hành Luật P/c THTL Nhà nước sẽ tăng thu ngân sách do tiếp tục tăng thuế thuốc lá, việc làm của người sản xuất, kinh doanh thuốc lá và người trồng cây thuốc lá ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể tăng thu nhập do tăng giá thuốc lá; tỷ lệ hút thuốc có thể giảm, nhưng giảm chậm (do dân số tiếp tục tăng gần 1 triệu người/năm nên vẫn có một số lượng người mới hút thuốc lá, trong khi số cai nghiện thành công chưa nhiều). Vì vậy, quá trình thực hiện mục tiêu giảm nhu cầu hút thuốc và kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá không chỉ trong vài năm mà cần phải có thời gian đủ để thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp của Nhà nước, trước mắt vẫn phải sản xuất thuốc lá để đáp ứng nhu cầu sử dụng, giảm nhập khẩu và ngăn chặn nhập lậu thuốc lá. 
- Một số ý kiến băn khoăn việc ban hành Luật P/c THTL có thể làm tăng tình trạng buôn lậu thuốc lá. 
Hiện nay, tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra quanh năm và liên quan nhiều yếu tố như kiểm soát biên giới chưa đủ mạnh, kinh phí hạn chế
, chính sách khác nhau giữa các nước trong kiểm soát thuốc lá lậu, hay thói quen với hương vị thuốc khác nhau...; việc phòng, chống buôn lậu thuốc lá sẽ có hiệu quả hơn nếu tăng kinh phí, bố trí đủ lực lượng kiểm soát ở biên giới, kiểm soát thuốc lá lậu trên thị trường.
- Thực tiễn những năm qua cho thấy kết quả thực hiện quy định cấm hút thuốc lá ở địa điểm công cộng theo Chỉ thị số 12 của Thủ tướng rất hạn chế, gần 5 năm thi hành nhưng chỉ xử phạt được một số trường hợp, tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra công khai ở cả trường học, bệnh viện... Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi của quy định về thẩm quyền, thủ tục xử lý người vi phạm quy định cấm hút thuốc ở địa điểm công cộng.

3. Bố cục và phạm vi, đối tượng điều chỉnh    
Đa số ý kiến cho rằng, bố cục và phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật là phù hợp, chủ yếu quy định về biện pháp giảm nhu cầu sử dụng, kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá; đồng thời, không quy định quá chi tiết những vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc lá, vì những nội dung này sẽ do Luật doanh nghiệp và các luật liên quan khác điều chỉnh. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần quan tâm những vấn đề sau:
- Về phạm vi điều chỉnh, có ý kiến đề nghị việc P/c THTL phải được thực hiện bằng cả 2 giải pháp giảm cung và giảm cầu, có như vậy công tác P/c THTL mới có hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định như vậy là hợp lý, bởi vì về cơ bản các biện pháp giảm cầu đã được thể hiện trong dự thảo Luật, còn nguồn cung chỉ nên kiểm soát chặt chẽ, nếu giảm cung ngay trong khi chưa giảm cầu sẽ dẫn đến nguy cơ tăng nhập khẩu và buôn lậu thuốc lá. 

- Quy định các điều kiện để bảo đảm P/c THTL tại Chương IV chỉ có 3 điều bao gồm: Điều 28 về thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng, Điều 29 về nguồn hình thành và nguyên tắc sử dụng Quỹ và Điều 30 về xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá là chưa đầy đủ, cần xem xét, bổ sung thêm một số điều kiện để vấn đề này mang tính toàn diện hơn.

- Rà soát, viết lại nguyên tắc P/c THTL (Điều 3), chính sách của Nhà nước về P/c THTL (Điều 4) cho rõ ràng hơn và mang đúng tính chất của văn bản luật; có ý kiến cho rằng các nội dung của Điều 4 quy định chính sách Nhà nước về P/c THTL còn chung chung, chưa được cụ thể hóa đầy đủ trong các chương, điều cụ thể của dự thảo Luật.
- Bổ sung quy định cụ thể những hành vi vi phạm pháp luật về P/c THTL bị xử lý vi phạm hành chính phù hợp với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và làm cơ sở cho Chính phủ quy định mức xử phạt.

- Cần quy định đậm nét hơn công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác, chủ động tham gia P/c THTL và bổ sung trách nhiệm của xã hội, cộng đồng, gia đình trong việc P/c THTL.

- Quy định cụ thể để kiểm soát hình ảnh hút thuốc lá trong phim ảnh
, vì tình trạng khá phổ biến hiện nay là nhiều phim thể hiện cảnh hút thuốc lá khá rõ nét 
, nhưng tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật chỉ quy định: kh«ng ®­îc l¹m dông viÖc sö dông h×nh ¶nh diÔn viªn hót thuèc l¸ trong c¸c t¸c phÈm ®iÖn ¶nh, s©n khÊu. Về vấn đề này, năm 2002, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Chỉ thị số 14/2002/CT-BVHTT yêu cầu hạn chế tối đa việc sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu; không cho phép tổ chức, cá nhân tiếp thị, bán thuốc tại rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hoá... nhưng việc thực thi còn hạn chế. Vì vậy, nên tiếp tục quy định cụ thể vấn đề này trong dự án Luật để bảo đảm tính khả thi mạnh mẽ hơn
.
- Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng dự án Luật chủ yếu quy định điều chỉnh hành vi hút thuốc lá điếu mà chưa đề cập đến việc ngửi, nhai, ngậm thuốc lá (đã được nêu trong Điều về giải thích từ ngữ).

Ủy ban về các vấn đề xã hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thụ các ý kiến nêu trên. 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT
1. Về in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá (Điều 14)

Về vấn đề này, có 2 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất: đồng ý với quy định in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, được thay đổi định kỳ, phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các vỏ bao thuốc lá tại Điều 14 của dự thảo Luật. Hiện nay, một số nước đã quy định diện tích in cảnh báo chiếm 60-80% trên vỏ bao thuốc lá và đây cũng là biện pháp tuyên truyền rất hiệu quả cho hoạt động P/c THTL.
Loại ý kiến thứ hai: đề nghị nên quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 30% diện tích mặt chính trư​ớc, sau trên tất cả các vỏ bao thuốc lá, sau 5 năm thực hiện sẽ tăng dần lên 50%. Thực tế, theo quy định tại Chỉ thị 12/2007/CT-TTg về việc tăng cường các hoạt động p/c THTL: từ ngày 17/3/2008 phải in cảnh báo sức khỏe chiếm tỷ lệ 30% diện tích mỗi vỏ bao thuốc lá và phải chiếm 50% diện tích từ ngày 01/01/2010, nhưng đến cuối tháng 9/2011, tỷ lệ này mới chỉ đạt 10-15%. Vì vậy, mức tăng từ 10-15% lên 30% (sau khi Luật có hiệu lực) và sau 5 năm là 50% sẽ là lộ trình hợp lý; đồng thời, cũng để cơ sở sản xuất thuốc lá có thời gian chuẩn bị và phù hợp với lộ trình thực hiện đóng gói bao thuốc từ 20 điếu trở lên... Mặt khác, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá chỉ quy định diện tích in cảnh báo bằng chữ hoặc hình ảnh tối thiểu chiếm 30% diện tích bao thuốc lá.
Ủy ban về các vấn đề xã hội nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc quy định các mẫu chữ và hình ảnh để in cảnh báo cũng như thời gian thay đổi các mẫu cảnh báo này.

2. Về xử lý vi phạm quy định cấm hút thuốc lá
Đa số các ý kiến đề nghị để bảo đảm tính khả thi của quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn (Điều 9) và địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (Điều 10) cần phải quy định chi tiết, cụ thể hơn về thẩm quyền và quy trình xử lý vi phạm; cần quy định tại khoản 2 Điều 25 là không được bán thuốc lá tại các tất cả các địa điểm có quy định cấm hút thuốc (không trừ nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũ trường). Bên cạnh đó, cần quan tâm những vấn đề sau:

 - Bổ sung quy định cấm hút và bán thuốc lá trong một bán kính nhất định ở một số khu vực ngoài trời đặc thù (cổng trường học, cổng bệnh viện...).

- Quy định mức xử phạt đủ mạnh đối với những người hút thuốc lá không đúng nơi quy định.
- Quy định rõ hơn về trách nhiệm của UBND phường, xã trong việc phối hợp với các cơ sở đóng trên địa bàn về công tác P/c THTL. 
- Quy định quyền và trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 13) còn chung chung rất khó để khắc phục tình trạng hút thuốc tràn lan như hiện nay; việc quy định người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá có quyền yêu cầu chấm dứt việc hút thuốc lá, yêu cầu người vi phạm ra khỏi cơ sở của mình và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý là chưa đủ mạnh, cần có quy định giao thẩm quyền cho người đứng đầu hoặc lực lượng bảo vệ của cơ sở đó quyền xử phạt trực tiếp đối với người vi phạm.
Ủy ban thấy rằng với các ý kiến nêu trên là hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu trong dự thảo Luật.
3. Về nguồn lực phòng, chống tác hại thuốc lá 

Những chính sách của Nhà nước đặt ra đối với việc P/c THTL cho thấy, nguồn lực để P/c THTL là điều kiện quan trọng để thực hiện có hiệu quả những chính sách và mục tiêu đặt ra. Ủy ban về CVĐXH ủng hộ việc cần thiết phải tăng cường nguồn lực cho công tác P/c THTL để thể hiện cam kết của Nhà nước đối với P/c THTL. Hiện nay, vẫn còn 2 loại ý kiến khác nhau về vấn đề này:
Loại ý kiến thứ nhất: đề nghị không nên thành lập quỹ, vì trong xu thế hiện nay, cần thống nhất quản lý ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả, dễ kiểm soát. Theo ý kiến này, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá
 và sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện P/c THTL thông qua một trong những cách thức sau: tăng chi thường xuyên cho ngành y tế hoặc bố trí trong Chương trình hỗ trợ có mục tiêu hay một dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được phân bổ hằng năm để sử dụng cho công tác P/c THTL. Tuy nhiên, việc tăng thuế đối với thuốc lá sẽ phải theo lộ trình phù hợp để không dẫn tới khả năng tăng thuốc lá lậu.
Loại ý kiến thứ hai: đồng ý quy định hình thành quỹ như dự thảo Luật, vì việc P/c THTL là cần thiết, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo định hướng phòng bệnh, đó là trách nhiệm chung của Nhà nước, xã hội, cộng đồng và mỗi người dân. Vì vậy, không những cần tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, mà còn phải huy động sự đóng góp của người hút thuốc lá và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá (do họ sử dụng, sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nghiện, có hại đối với sức khỏe nên họ phải có trách nhiệm bồi hoàn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân). Việc thành lập quỹ sẽ tạo điều kiện để thực hiện đa dạng hóa nguồn kinh phí P/c THTL, Quỹ này sẽ hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng thực hiện các quy định của Luật P/c THTL, công tác cai nghiện thuốc lá, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuốc lá...

Một số ý kiến cho rằng, hiện nay tình trạng hút thuốc lá và lạm dụng bia rượu tràn lan gây ra nhiều loại bệnh tật và tai nạn giao thông... Vì vậy, không nên giới hạn ở Quỹ P/c THTL mà nên nghiên cứu thành lập quỹ chung lấy tên là Quỹ nâng cao sức khỏe với mục đích tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hoạt động P/c THTL, P/c tác hại do lạm dụng rượu bia, hạn chế bệnh tật, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn giao thông..., bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân. Việc hình thành quỹ này thể hiện mạnh mẽ cam kết chính trị của Nhà nước, tạo nguồn tài chính bền vững và xã hội hóa hoạt động nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có P/c THTL. Hiện nay đang có một số loại quỹ tương tự như Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ viễn thông công ích. Để có cơ sở pháp lý cho việc thành lập quỹ, nên bổ sung 1 điều về Quỹ nâng cao sức khỏe trong Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

* Về nguồn thu của quỹ quy định tại khoản 1 Điều 29 của dự thảo Luật còn có 2 loại ý kiến khác nhau: 

Loại ý kiến thứ nhất: đề nghị trích từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, mức trích bằng 2% trên giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá (Phương án 1 của khoản 1 Điều 29), vì quy định như vậy thể hiện tính minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm soát thu chi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, phù hợp với pháp luật hiện hành. Như vậy, cần sửa đổi một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (tăng thêm 2% thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá và dành 2% đó cho Quỹ).
Loại ý kiến thứ hai: đề nghị quy định người sử dụng thuốc lá và cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải đóng góp một khoản bắt buộc, mức đóng góp được tính bằng số tiền tuyệt đối trên mỗi bao thuốc lá (Phương án 2 của khoản 1 Điều 29).

Việc tính khoản đóng góp bằng số tiền tuyệt đối trên một bao thuốc sẽ thuận lợi, dễ tính toán. Tuy nhiên, việc quy định thu một khoản phí đóng góp bắt buộc của người sử dụng thuốc lá và cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá là chưa có cơ sở pháp lý. Bên cạnh đó, việc quy định mức thu phí bằng nhau đối với tất cả các loại thuốc lá sẽ có lợi cho doanh nghiệp sản xuất thuốc lá cao cấp và các doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, người hút thuốc lá đã bị cấm hút ở nơi công cộng, chỉ còn được hút ở một số nơi không ảnh hưởng đến người khác thì việc họ phải đóng góp mang tính chất bồi hoàn cũng chưa thật hợp lý. 

Do dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất và còn ý kiến khác nhau đối với vấn đề này, để có cơ sở quyết định, Ủy ban đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến để có thêm cơ sở lựa chọn phương án xây dựng nguồn lực P/c THTL phù hợp để đáp ứng được mục tiêu, chính sách đề ra và bảo đảm tính khả thi của Luật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ
1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)

Đề nghị làm rõ khái niệm về thuốc lá lậu, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá để làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm; xem xét lại khái niệm địa điểm công cộng và khái niệm trong nhà (tại khoản 9 Điều 2).

2. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7) 

Quy định cấm sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi, cấm bán thuốc lá cho trẻ em, cấm thuê hoặc sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá... tại Điều 7 của dự thảo Luật mang tính nhân văn, phù hợp với văn bản pháp luật hiện nay về giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, song thiếu tính khả thi, vì vậy cần chú trọng tuyên truyền, vận động, kiểm tra và có chế tài để đảm bảo tính khả thi của quy định này.

Một số ý kiến đề nghị xem lại quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại nơi làm việc (khoản 2 Điều 9), nên chăng quy định có phòng dành riêng cho người hút thuốc và xây dựng lộ trình sau 5 năm sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại nơi làm việc để người hút thuốc thích nghi dần với quy định này.

3. Về các quy định liên quan đến quảng cáo 

- Cần quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc đưa tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bởi vì thông tin về cổ động, tuyên truyền, chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về cấm quảng cáo thuốc lá).  

- Một số nội dung của dự án Luật P/c THTL có liên quan đến dự án Luật quảng cáo, Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật dân sự, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), đề nghị Ban soạn thảo rà soát để đảm bảo sự thống nhất các quy định trong dự thảo Luật với các văn bản luật có liên quan.

Đề nghị Chính phủ cung cấp cho đại biểu Quốc hội dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật P/c THTL và rà soát toàn bộ kỹ thuật lập pháp trong dự thảo Luật.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội về dự án Luật P/c THTL, kính trình các vị đại biểu Quốc hội xem xét cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;



- Thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội;
- Ban soạn thảo dự án Luật;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công thương;

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: HC, CVĐXH.
	TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM
(đã ký)

Trương Thị Mai








� Ủy ban đã tổ chức lấy ý kiến dự án Luật qua một số buổi tiếp xúc cử tri, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại diện cơ quan địa phương và chuyên gia tại Hải Phòng, Tiền Giang, An Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Nội, t/p Hồ Chí Minh, Bắc Kạn... để trao đổi, góp ý cho nội dung dự án Luật.


� Thuốc lá lậu chiếm khoảng 20% thị phần thuốc lá, làm thất thu ngân sách khoảng 3800 tỷ đồng, hiện nay lực lượng chống buôn lậu ở các tỉnh rất mỏng, kinh phí chống buôn lậu thuốc lá rất ít và chỉ dựa vào sự hỗ trợ của Hiệp hội thuốc lá (hỗ trợ 1000 đ/bao). Lực lượng chống buôn lậu chỉ bắt được 1 triệu bao thuốc lậu/tỉnh (trong số khoảng 800 triệu bao thuốc lá lậu/năm)


� Thực tế từ năm 2003, Bộ Y tế đã chọn chủ đề của tuần lễ quốc gia không hút thuốc (từ 25 - 31/5/2003) là Điện ảnh và thời trang không thuốc lá với mục tiêu kêu gọi đạo diễn, biên kịch, nhà quay phim, diễn viên không dùng thuốc lá làm đạo cụ của điện ảnh, sân khấu.


� Kết quả khảo sát năm 2010 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật quốc gia Trung Quốc cho thấy, trong 11.000 học sinh phổ thông, có 33% số em thừa nhận hút thuốc do bắt chước diễn viên mà họ nhìn thấy trên màn ảnh.


� Một số nước quy định cấm cảnh hút thuốc khi phỏng vấn trên truyền hình; cảnh quay hút thuốc phải bị làm mờ hoặc kèm xuất hiện dòng chữ cảnh báo hút thuốc gây ung thư phổi; thậm chí có những nước cấm có cảnh hút thuốc trong phim.


� Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là 65%, thuế VAT là 10% tương đương với 45% giá thuốc bán lẻ và thuế nhập khẩu thuốc lá là 128%.
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